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             KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN/NGÀY THÁNG 5/2025 

LỚP THỎ NGOAN (25 – 36 THÁNG) 

GIÁO VIÊN: NGUYỄN PHƯỢNG NHI 

 

TUẦN 01 - THÁNG 5/2025 (05/5/2025 – 10/5/2025) 

HÌNH THỨC 

THỰC HIỆN 

THỨ 2 

Ngày 05/5/2025 

THỨ 3 

Ngày 05/5/2025 

THỨ 4  

Ngày 05/5/2025 

THỨ 5 

Ngày 05/5/2025 

THỨ 6 

Ngày 05/5/2025 

ĐÓN TRẺ - Nghe và nhận biết 

âm thanh của một số 

đồ vật, tiếng kêu của 

một số con vật quen 

thuộc. 

- Cho trẻ nghe âm 

thanh nhạc cụ phách 

tre, gáo dừa. Hỏi trẻ 

vừa nghe âm thanh 

gì?  

- Nghe các bài thơ, 

đồng dao, ca dao, 

hò vè, câu đố, bài 

hát và truyện ngắn. 

- Cho trẻ nghe các 

bài thơ, đồng dao: 

Mẹ và con, Yêu mẹ, 

Chi chi chành 

chành, Kéo cưa lừa 

xẻ. 

- Sử dụng các từ thể 

hiện sự lễ phép khi 

nói chuyện với 

người lớn. 

- Khi nói chuyện với 

người lớn phải biết 

dạ, thưa. 

 

- Chơi thân thiện 

với bạn: chơi cạnh 

bạn, không tranh 

giành đồ chơi với 

bạn. 

- Dạy trẻ khi chơi 

cạnh bạn không 

giành đồ chơi với 

bạn. 

 

- Trả lời và đặt câu 

hỏi: ai, cái gì, làm 

gì, ở đâu?, .... thế 

nào, để làm gì?, tại 

sao? 

- Trẻ trả lời các câu 

hỏi của cô khi cô 

hỏi hành động của 

các nhân vật trong 

câu chuyện Sóc và 

thỏ đi tắm nắng. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.  

- Tay: đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay  



- Lưng, bụng, lườn: vặn người sang 2 bên  

- Chân:  co duỗi từng chân. 

GIỜ HỌC GH1: Nhận biết tàu 

hoả.     

GH2: Xâu vòng xen 

kẽ màu. 

GH1: Kể chuyện sóc 

và thỏ đi tắm nắng.  

GH2: xếp cổng. 

GH1: Dạy hát mùa 

hè đến.      

GH2: Làm bài tập 

toán trang 16. 

GH1: VĐCB: Đi 

dích dắc. 

GH2: Làm bài tập 

tạo hình trang 14. 

GH1: Phân biệt to- 

nhỏ.  

GH2: Ôn kỹ năng 

luồn dây. 

VUI CHƠI 

TRONG LỚP, 

NGOÀI TRỜI 

HĐ GÓC: Trẻ thực 

hiện đúng các hành 

động chơi với 

từng  loại trò chơi: 

- Cô gợi ý các bé vào 

góc chơi. 

*TCCL: - Tìm nhà 

tương ứng con vật 

(cao -  thấp) ->  Cô 

gợi ý  trẻ tìm hình các 

con vật cao thấp gắn 

vào bảng, ghép hình, 

ghép tranh. 

*TCGB: Tắm cho bé 

bằng vật thay thế -

> Cô gợi ý trẻ đến 

HĐ GÓC: Trẻ biết 

tự đưa ra tình huống 

chơi: 

- Chơi trò chơi: Kéo 

cưa lừa xẻ. 

- Cô gợi ý các bé 

vào góc chơi.  

* TCCL: Nghe và 

đoán âm thanh -

> Cho trẻ nghe và 

đoán âm thanh của 

còi tàu hoả, xe ô tô, 

so hình, lắp hình 

vào tranh còn thiếu, 

bỏ vào lấy ra. 

HĐ GÓC: Biết chơi 

cùng bạn, bước đầu 

tập phối hợp với bạn 

trong khi chơi:  

- Chơi trò chơi: Trời 

nắng trời mưa. 

- Cô gợi ý các bé vào 

góc chơi.  

* TCCL: So hình --> 

Cô hướng dẫn 

trẻ tìm hình phương 

tiện giao thông 

giống nhau gắn lên 

kế bên, thả bóng , bỏ 

vào lấy ra, tìm đôi, 

HĐ GÓC: Biết tìm 

và sử dụng vật 

thay thế khi cần : 

- Chơi trò chơi: 

Con bọ dừa. 

- Cô gợi ý các bé 

vào góc chơi.  

* TCCL: So hình -

-> Cô hướng dẫn 

trẻ tìm hình 

phương tiện giao 

thông giống nhau 

gắn lên kế bên, thả 

bóng , bỏ vào lấy 

ra, tìm đôi, lắp 

hình vào tranh còn 

HĐ GÓC: Trẻ biết 

xử lý các tình 

huống chơi quen 

thuộc, chủ động 

tiến hành trò chơi: 

- Chơi trò 

chơi: Bầy thỏ con. 

- Cô gợi ý các bé 

vào góc chơi.  

* TCCL: Nghe và 

đoán âm thanh -

> Cho trẻ nghe và 

đoán âm thanh của 

còi tàu hoả, xe ô tô, 

so hình, lắp hình 

vào tranh còn 



góc lấy khối gỗ thay 

thế xà bông để tắm 

cho bé, que đè lưỡi 

thế muỗng, hũ bánh 

flan thay thế chén. 

* TCTH: Cho trẻ 

chơi tô màu, màu 

nước, đất nặn, xé 

giấy, vò giấy. in hoa. 

* TCXD: Xếp tàu 

hỏa ---> Cô gợi ý 

trẻ xem hình mẫu và 

trẻ xếp, xếp xe ô tô, 

cài cởi khoá cặp, xếp 

ao cá, xếp bệ hoa. 

* TC ÂN: Cho 

trẻ chơi với các nhạc 

cụ phách tre, gáo 

dừa, xúc xắc, song 

loan. 

* Kể chuyện: "Sóc và 

Thỏ đi tắm nắng". 

- Sử dụng các từ chỉ 

đồ vật, con vật, đặc 

* TCGB: Tắm cho 

bé bằng vật thay thế 

---> Cô gợi ý trẻ 

đến góc lấy khối gỗ 

thay thế xà bông để 

tắm cho bé, hũ flan 

thay thế chén, que 

đè lưỡi thay thế 

muỗng, que đè lưỡi 

thay thế nhiệt kế. 

* TCTH: Cho trẻ 

chơi tô màu, đất 

nặn, vò giấy, in hoa, 

chơi với màu nước. 

* TCXD: Cô gợi ý 

trẻ xem hình mẫu 

và trẻ xếp, xếp tàu 

hỏa, xếp xe ô tô, xếp 

nhà cao tầng, luồn 

dây, xâu vòng theo 

màu, kéo khóa kéo. 

* TC ÂN: Cho trẻ 

hát các bài hát quen 

thuộc: Một con vịt, 

Cả nhà thương 

lắp hình vào tranh 

còn thiếu.  

* TCGB: Tắm cho 

bé bằng vật thay thế-

--> Cô gợi ý trẻ đến 

góc lấy khối gỗ thay 

thế xà bông để tắm 

cho bé, que đè lưỡi 

thế muỗng, hũ bánh 

flan thay thế chén, 

que đè lưỡi thế nhiệt 

kế. 

* TCTH: Cho trẻ 

chơi với đất nặn, 

màu nước, xé giấy, 

vò giấy... 

* TCXD: Cô gợi ý 

trẻ  xem hình mẫu 

và trẻ xếp tàu hỏa, 

xe ô tô, nhà cao tầng, 

xếp ao cá, xếp hàng 

rào, xếp cổng, luồn 

dây, xâu vòng hoa 

theo màu, xâu lá. 

thiếu, tìm bóng, to 

- nhỏ.  

* TCGB: Tắm cho 

bé bằng vật thay 

thế --> Cô gợi ý trẻ 

đến góc lấy khối 

gỗ thay thế xà 

bông để tắm cho 

bé, hũ flan thay thế 

chén, que đè lưỡi 

thay thế muỗng, 

que đè lưỡi thay 

thế nhiệt kế. 

* TCTH: Cho trẻ 

chơi tô màu, vò 

giấy, xé giấy, đất 

nặn, màu nước, in 

hoa... 

* TCXD: Cô gợi ý 

trẻ xem hình mẫu 

và trẻ xếp, xếp xe 

ô tô, cài cởi khoá 

cặp, xếp ao cá, xếp 

bệ hoa, xếp cổng, 

thiếu, bỏ vào lấy 

ra. 

- TCGB: Cho bé 

ăn bằng vật thay 

thế---> Cô gợi ý 

trẻ đến góc lấy hũ 

flan thay thế chén, 

que đè lưỡi thay 

thế muỗng, khối 

gỗ thay thế xà 

bông, que đè lưỡi 

thay thế nhiệt kế. 

* TCTH: Cho trẻ 

chơi tô màu, đất 

nặn, dán giấy, vò 

giấy... 

* TCXD: Cô gợi ý 

trẻ xem hình mẫu 

và trẻ xếp, xếp tàu 

hỏa, xếp xe ô tô, 

xếp nhà cao tầng, 

luồn dây, xâu vòng 

theo màu, kéo 

khóa kéo. 



điểm, hành động 

quen thuộc trong 

giao tiếp ---> lúc cho 

bé tắm cô nhắc nhở 

trẻ trò chuyện với 

em. 

HĐNT: Quan sát 

vườn cây. 

- Hỏi trẻ trong vườn 

cây có những cây gì 

nè? (Đu đủ, cây 

khế...) Ngoài ra còn 

có những cây hoa: 

hoa nguyệt quế, hoa 

dâm bụt. 

+ Chơi tự do: cầu 

trượt, bập bênh, xích 

đu, bò chui qua ống, 

ném vòng vào con 

voi, suối đá, xe chòi 

chân, gánh quả về 

nhà. 

- Đá bóng . 

nhau, Con gà trống, 

Con chim non... 

* Kể chuyện: "Sóc 

và Thỏ đi tắm nắng" 

- Đọc các bài thơ: 

Con cua, Chú gà 

con, Chim hót, Con 

tàu ... 

- Nghe và nhận biết 

âm thanh của một 

số đồ vật --> Cho 

trẻ nghe âm thanh 

của tiếng còi tàu 

lửa.  

HĐNT:  

- Trò chơi vận động: 

Ô tô vào bến. 

- Cách chơi: Cô 

chuẩn bị cờ màu sắc 

xanh, vàng cho trẻ 

lái ô tô. Vừa lái vừa 

kêu bin bin, khi cô 

nói " Ô tô chuẩn bị 

vào bến" và khi cô 

* TC ÂN: Cho 

trẻ hát những bài hát 

quen thuộc ở góc âm 

nhạc: Con chim hót 

trên cành cây, chú 

mèo, cả nhà thương 

nhau. 

* Kể chuyện: "Sóc 

và Thỏ đi tắm 

nắng".  

- Sờ nắn, nhìn, 

ngửi... đồ vật, hoa, 

quả để nhận biết đặc 

điểm --> cho trẻ sờ 

nắn phương tiện 

giao thông để trẻ 

nhận biết đặc điểm. 

HĐNT: Quan sát cây 

hoa lan. 

- Cho trẻ quan sát 

cây hoa lan có lá, 

thân cây, hoa. 

- Đặt câu hỏi cho trẻ 

quan sát: con nhìn 

xâu vòng hoa theo 

màu, luồn dây... 

* TC ÂN: Cho 

trẻ chơi với các 

nhạc cụ phách tre, 

gáo dừa., lục lạc, 

song loan... 

* Kể chuyện: "Sóc 

và Thỏ đi tắm 

nắng". 

- Nghe và nhận 

biết âm thanh của 

một số đồ vật --

> Cho trẻ nghe âm 

thanh của tiếng còi 

xe ô-tô.  

HĐNT:  

- Chơi trò 

chơi: Hái quả.  

- Chơi tự do: gánh 

quả về nhà, cầu 

trượt, bập bênh, 

xích đu, bò chui 

qua ống, ném vòng 

* TC ÂN: Cho trẻ 

hát các bài hát 

quen thuộc: Một 

con vịt, Cả nhà 

thương nhau, Con 

gà trống, Con chim 

non... 

* Kể chuyện: " Sóc 

và Thỏ đi tắm 

nắng" 

- Đọc các bài thơ: 

Con cua, Chú gà 

con, Chim hót, 

Con tàu, ... 

- Nghe và nhận 

biết âm thanh của 

một số đồ vật. 

- Cho trẻ nghe âm 

thanh của tiếng còi 

tàu hoả 

HĐNT:  

- Chơi cát - nước: 



đưa cờ màu xanh thì 

trẻ cầm cờ xanh sẽ 

chạy theo cô vào 

bến. Tương tự cờ 

màu vàng cũng vậy. 

- Chơi tự do: gánh 

quả về nhà, cầu 

trượt, bập bênh, 

xích đu, bò chui qua 

ống, ném vòng vào 

con voi, suối đá, xe 

chòi chân, máy tập 

thể dục. 

xem cây có gì? Cây 

hoa lan có hoa màu 

gì? 

+ Chơi tự do: cầu 

trượt, bập bênh, xích 

đu, bò chui qua ống, 

ném vòng vào con 

voi, suối đá, máy tập 

thể dục. 

 

vào con voi, suối 

đá, xe chòi chân, 

máy tập thể dục. 

 

+ Trò chơi cát: 

Cho trẻ in hình các 

động vật biển như: 

Sao biển, con cua, 

con cá, con mực. 

Cho trẻ chơi xe 

trên cát như: xe 

chở cát, xe ủi đất. 

+ Trò chơi nước: 

Cho trẻ chơi đổ 

nước lên tháp nước 

để nước từ từ chảy 

xuống cho trẻ 

ngắm dòng chảy 

của nước. Chơi 

đong nước. 

ĂN NGỦ VỆ 

SINH 

-Tập một số thao tác 

đơn giản trong rửa 

tay, lau mặt. 

- Dạy trẻ trước khi ăn 

cơm thì phải rửa tay, 

lau mặt sạch sẽ. 

- Luyện một số thói 

quen tốt trong sinh 

hoạt: ăn chín, uống 

chín; rửa tay trước 

khi ăn; lau mặt, lau 

miệng, uống nước 

sau khi ăn. 

- Luyện một số thói 

quen tốt trong sinh 

hoạt: ăn chín, uống 

chín; rửa tay trước 

khi ăn; lau mặt, lau 

miệng, uống nước 

sau khi ăn. 

- Tập một số thao 

tác đơn giản trong 

rửa tay, lau mặt. 

- Tập trẻ tự rửa tay, 

lau mặt trước khi 

ăn. 

-Tập một số thao 

tác đơn giản trong 

rửa tay, lau mặt. 

- Tập trẻ tự rửa tay, 

lau mặt trước khi 

ăn. 

 



- Dạy trẻ lau miệng, 

uống nước sau khi 

ăn. 

- Tập trẻ tự rửa tay 

trước khi ăn. 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Chơi các trò chơi: 

Bóng bay, Chi chi 

chành chành, Con 

thỏ, Con muỗi, Gieo 

hạt...  

- Tìm đồ vật vừa 

mới cất giấu. 

- Cô cất giấu đồ cho 

và cho trẻ đi tìm. 

- Chơi các trò chơi: 

đá bóng, vuốt nổ, 

kéo cưa lừa xẻ... 

 

- Hát các bài hát 

nhà trẻ: Là con 

mèo, lái ô tô, mẹ 

yêu không nào... 

 

- Chơi các trò chơi: 

đá bóng, con thỏ, ú 

òa... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUẦN 02 - THÁNG 5/2025 (12/5/2024 – 16/5/2025) 

HÌNH THỨC 

THỰC HIỆN 

THỨ 2 

Ngày 12/5/2025 

THỨ 3 

Ngày 13/5/2025 

THỨ 4  

Ngày 14/5/2025 

THỨ 5 

Ngày 15/5/2025 

THỨ 6 

Ngày 16/5/2025 

ĐÓN TRẺ - Chơi thân thiện với 

bạn: chơi cạnh bạn, 

không tranh giành đồ 

chơi với bạn. 

- Dạy trẻ chơi cạnh 

bạn không tranh 

giành đồ chơi với 

bạn, không cắn cấu 

bạn. 

- Chơi thân thiện 

với bạn: chơi cạnh 

bạn, không tranh 

giành đồ chơi với 

bạn. 

- Dạy trẻ chơi cạnh 

bạn không giành đồ 

chơi với bạn. 

 

- Sử dụng các từ thể 

hiện sự lễ phép khi 

nói chuyện với 

người lớn. 

- Dạy trẻ nói chuyện 

với người lớn phải 

biết dạ thưa. 

 

- Nghe và nhận 

biết âm thanh của 

một số đồ vật, 

tiếng kêu của một 

số con vật quen 

thuộc. 

- Cho trẻ nghe và 

nhận biết âm thanh 

của một số đồ vật 

như: phách tre, gáo 

dừa... 

- Sờ nắn, nhìn, 

ngửi... đồ vật, hoa, 

quả để nhận biết 

đặc điểm. 

- Cho trẻ sờ, nắn 

bóng, lắp ráp và 

hỏi trẻ đó là cái gì?  

 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.  

- Tay: đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay  

- Lưng, bụng, lườn: vặn người sang 2 bên  

- Chân:  co duỗi từng chân. 

GIỜ HỌC GH1: Bò trườn qua 

vật cản.   

GH1: Nhận biết: Xe 

buýt.   

GH1: Kể chuyện sóc 

và thỏ đi tấm nắng.  

GH1: Nghe hát cò 

lả. 

GH1: Buộc dây.   

GH2: Ôn kỹ năng 

dán quả trứng. 



GH2: Ôn kỹ năng vỗ 

xúc xắc.  

GH2: Tạo hình: Nặn 

cái bánh.   

GH2: Ôn kỹ năng 

xếp nhà cao tầng. 

GH2: Làm bài tập 

khoa học xã hội 

trang 15. 

VUI CHƠI 

TRONG LỚP, 

NGOÀI TRỜI 

HĐ GÓC: Biết chơi 

cùng bạn, bước đầu 

tập phối hợp với bạn 

trong khi chơi.  

- Chơi trò chơi: 

"Bóng tròn to". 

- Cô gợi ý các bé vào 

góc chơi.  

* TCXD: Cho bé 

chơi xếp nhà cao 

tầng, xếp bệ hoa, xếp 

xe ô tô, xếp tàu hỏa, 

tháo lắp vòng, luồn 

dây. 

- Cô vào chơi cùng 

trẻ, động viên trẻ xếp 

thêm nhiều mô hình 

theo ý thích của trẻ. 

* TCGB: Tắm cho bé 

bằng vật thay thế --

HĐ GÓC: Trẻ biết 

xử lý các tình 

huống chơi quen 

thuộc, chủ động 

tiến hành trò chơi.  

- Chơi trò chơi: Trời 

nắng trời mưa. 

- Cô gợi ý các bé 

vào góc chơi.  

 * TCCL: Chiếc túi 

kỳ lạ --> Cho trẻ sờ 

và đoán xem bên 

trong có đồ chơi gì? 

(lắp ráp, bóng, xe...) 

tìm nhà tương ứng 

cao thấp, gắp nắp 

chai theo màu, tháo 

lắp vòng. 

* TCGB: Tắm cho 

bé bằng vật thay thế 

HĐ GÓC: Biết tìm và 

sử dụng vật thay 

thế khi cần : 

- Chơi trò chơi: Con 

rùa. 

- Cô gợi ý các bé vào 

góc chơi.  

* TCCL: Tìm nhà 

tương ứng cao thấp -

-> gợi ý trẻ tìm hình 

các con vật cao thấp 

gắn vào nhà cao 

thấp, bỏ vào lấy ra, 

tìm đôi, tìm bóng, so 

hình. 

- Cho trẻ chơi gắp 

nắp chai theo màu, 

thả bóng, lắp hình 

vào tranh còn thiếu.  

HĐ GÓC: Trẻ biết 

xử lý các tình 

huống chơi quen 

thuộc, chủ động 

tiến hành trò chơi:  

- Chơi trò chơi: 

Trời nắng trời 

mưa. 

- Cô gợi ý các bé 

vào góc chơi.  

* TCCL: So hình -

-> Cô hướng dẫn 

trẻ tìm hình 

phương tiện giao 

thông giống nhau 

gắn lên kế bên, thả 

bóng , bỏ vào lấy 

ra, tìm đôi, lắp 

hình vào tranh còn 

thiếu.  

HĐ GÓC: Trẻ biết 

tự đưa ra tình 

huống chơi: 

- Chơi trò 

chơi: Bầy thỏ con. 

- Cô gợi ý các bé 

vào góc chơi.  

* TCCL: Nghe và 

đoán âm thanh -

> cho trẻ nghe và 

đoán âm thanh còi 

tàu hoả, còi xe 

buýt, chiếc túi kỳ 

lạ, tìm nhà tương 

ứng cao thấp, so 

hình, lắp hình vào 

tranh còn thiếu, bỏ 

vào lấy ra. 

* TCGB: Cho bé 

ăn bằng vật thay 



> Cô gợi ý trẻ đến 

góc lấy khối gỗ thay 

thế xà bông để tắm 

cho bé, hũ flan thay 

thế chén, que đè lưỡi 

thay thế muỗng, que 

đè lưỡi thay thế nhiệt 

kế. 

* TCCL: Tìm nhà 

tương ứng cao thấp, 

chiếc túi kỳ lạ, nghe 

và đoán âm thanh. 

- Cho trẻ chơi bỏ vào 

lấy ra, gắp nắp chai 

theo màu, thả bóng, 

lắp hình vào tranh 

còn thiếu. 

* Cho bé xem tranh 

kể chuyện: "Sóc và 

Thỏ đi tắm nắng". 

* Âm nhạc: Cho bé 

chơi với nhạc cụ 

phách tre, xúc xắc. 

--> Cô gợi ý trẻ đến 

góc lấy khối gỗ thay 

thế xà bông để tắm 

cho bé, que đè lưỡi 

thế muỗng, hũ bánh 

flan thay thế chén, 

que đè lưỡi thế nhiệt 

kế. 

* TCTH: Cho trẻ 

chơi với đất nặn, 

màu nước, xé giấy, 

vò giấy... 

* TCXD: Cô gợi ý 

trẻ  xem hình mẫu 

và trẻ xếp tàu hỏa, 

xe ô tô, nhà cao 

tầng, xếp ao cá, xếp 

hàng rào, xếp cổng, 

luồn dây, xâu vòng 

hoa theo màu, xâu 

lá. 

* TC ÂN: Cho 

trẻ hát những bài 

hát quen thuộc 

ở góc âm nhạc: Con 

* TCGB: Tắm cho 

bé bằng vật thay thế 

--> Cô gợi ý trẻ đến 

góc lấy khối gỗ thay 

thế xà bông để tắm 

cho bé, hũ flan thay 

thế chén, que đè lưỡi 

thay thế muỗng, que 

đè lưỡi thay thế nhiệt 

kế. 

* TCTH: Cho trẻ 

chơi tô màu, vò giấy, 

xé giấy, đất nặn, 

màu nước, in hoa... 

- Thực hiện một số 

quy định đơn giản 

trong sinh hoạt ở 

nhóm, lớp: xếp hàng 

chờ đến lượt, để đồ 

chơi vào nơi quy 

định.  

* TCXD: Cô gợi ý 

trẻ xem hình mẫu và 

trẻ xếp, xếp xe ô tô, 

cài cởi khoá cặp, xếp 

* TCGB: Tắm cho 

bé bằng vật thay 

thế --> Cô gợi ý trẻ 

đến góc lấy khối 

gỗ thay thế xà 

bông để tắm cho 

bé, que đè lưỡi thế 

muỗng, hũ bánh 

flan thay thế chén, 

que đè lưỡi thế 

nhiệt kế. 

* TCTH: Cho trẻ 

chơi với đất nặn, 

màu nước, xé giấy, 

vò giấy... 

* TCXD: Cô gợi ý 

trẻ  xem hình mẫu 

và trẻ xếp tàu hỏa, 

xe ô tô, nhà cao 

tầng, xếp ao cá, 

xếp hàng rào, xếp 

cổng, luồn dây, 

xâu vòng hoa theo 

màu, xâu lá. 

thế --> Cô gợi ý trẻ 

đến góc lấy hũ 

bánh flan thay thế 

chén, que đè lưỡi 

thay thế muỗng, 

que đè lưỡi thay 

thế nhiệt kế, khối 

gỗ thay thế xà 

bông. 

* TCTH: Cho trẻ 

chơi tô màu, đất 

nặn, dán giấy, vò 

giấy... 

* TCXD: Cô gợi ý 

trẻ xem hình mẫu 

và trẻ xếp, xếp tàu 

hỏa, xếp xe ô tô, 

xếp nhà cao tầng, 

luồn dây, xâu vòng 

theo màu, kéo 

khóa kéo. 

- Chơi thân thiện 

với bạn: chơi cạnh 

bạn, không tranh 

giành đồ chơi với 



* Tạo hình: Cho bé 

chơi với màu nước, 

đất nặn, xé dán theo ý 

thích. 

- Tự lấy và cất 

đồ chơi --> Dạy trẻ 

biết tự lấy đồ chơi và 

biết cất đồ chơi sau 

khi chơi xong. 

- HĐNT: 

+ Chơi trò chơi vận 

động: Ô tô vào bến. 

- Chơi tự do: Bập 

bênh, cầu trượt, bò 

chui qua cổng, ném 

bóng về phía trước, 

lăn bóng. 

chim hót trên cành 

cây, chú mèo, cả 

nhà thương  nhau. 

* Kể chuyện: "Sóc 

và Thỏ đi tắm 

nắng". 

- Sờ nắn, nhìn, 

ngửi... đồ vật, hoa, 

quả để nhận biết 

đặc điểm. 

- Cho trẻ sờ nắn 

phương tiện giao 

thông để trẻ nhận 

biết đặc điểm. 

HĐNT: Quan sát cây 

hoa dâm khế. 

- Cho trẻ quan sát 

cây khế có lá, thân 

cây, hoa. 

- Đặt câu hỏi cho trẻ 

quan sát: con nhìn 

xem cây có gì? cây 

ao cá, xếp bệ hoa, 

xếp cổng, xâu vòng 

hoa theo màu, luồn 

dây... 

* TC ÂN: Cho 

trẻ chơi với các nhạc 

cụ phách tre, gáo 

dừa., lục lạc, song 

loan... 

* Kể chuyện:" Sóc 

và Thỏ đi tắm nắng 

". 

- Nghe và nhận biết 

âm thanh của một số 

đồ vật --> Cho trẻ 

nghe âm thanh của 

tiếng còi tàu hoả. 

HĐNT: - Chơi trò 

chơi: Ô tô vào bến. 

- Chơi tự do: gánh 

quả về nhà, cầu 

trượt, bập bênh, xích 

đu, bò chui qua ống, 

ném vòng vào con 

* TC ÂN: Cho 

trẻ hát những bài 

hát quen thuộc 

ở góc âm nhạc: 

Con chim hót trên 

cành cây, chú mèo, 

cả nhà thương  

nhau, mùa hè đến. 

* Kể chuyện: "Sóc 

và Thỏ đi tắm 

nắng". 

HĐNT:  

+ Chơi trò chơi 

vận động: Ô tô vào 

bến. 

+ Chơi tự do: cầu 

trượt, bập bênh, 

xích đu, bò chui 

qua ống, ném vòng 

vào con voi, suối 

đá, máy tập thể 

dục. 

 

bạn: Dạy trẻ khi 

chơi cạnh bạn 

không tranh giành 

đồ chơi với bạn. 

* TC ÂN: Cho trẻ 

hát các bài hát 

quen thuộc: Một 

con vịt, Cả nhà 

thương nhau, Con 

gà trống, Con chim 

non... 

* Kể chuyện: "Sóc 

và Thỏ đi tắm 

nắng". 

- Đọc các bài thơ: 

Con cua, Chú gà 

con, Chim hót, 

Con tàu. 

- Nghe và nhận 

biết âm thanh của 

một số đồ vật. 



khế có hoa như thế 

nào? 

+ Chơi tự do: cầu 

trượt, bập bênh, 

xích đu, bò chui qua 

ống, ném vòng vào 

con voi, suối đá, 

máy tập thể dục. 

voi, suối đá, xe chòi 

chân, máy tập thể 

dục. 

  

- Cho trẻ nghe âm 

thanh của tiếng còi 

tàu hoả. 

HĐNT:  

- Chơi cát - nước: 

+ Trò chơi cát: 

Cho trẻ in hình các 

động vật biển như: 

Sao biển, con cua, 

con cá, con mực. 

Cho trẻ chơi xe 

trên cát như: xe 

chở cát, xe ủi đất. 

+ Trò chơi nước: 

Cho trẻ chơi đổ 

nước lên tháp nước 

để nước từ từ chảy 

xuống cho trẻ 

ngắm dòng chảy 

của nước. Chơi 

đong nước. 



ĂN NGỦ VỆ 

SINH 

- Tập một số thao tác 

đơn giản trong rửa 

tay, lau mặt. 

- Tập trẻ tự rửa tay 

lau mặt trước khi ăn. 

- Tập một số thao 

tác đơn giản trong 

rửa tay, lau mặt. 

- Tập cho trẻ tự rửa 

tay và lau mặt trước 

khi ăn. 

- Luyện một số thói 

quen tốt trong sinh 

hoạt: ăn chín, uống 

chín; rửa tay trước 

khi ăn; lau mặt, lau 

miệng, uống nước 

sau khi ăn. 

- Tập trẻ lau miệng, 

uống nước sau khi 

ăn. 

- Luyện một số 

thói quen tốt trong 

sinh hoạt: ăn chín, 

uống chín; rửa tay 

trước khi ăn; lau 

mặt, lau miệng, 

uống nước sau khi 

ăn. 

- Tập trẻ tự rửa tay 

trước khi ăn. 

- Tập một số thao 

tác đơn giản trong 

rửa tay, lau mặt. 

- Tập trẻ tự rửa tay 

lau mặt trước khi 

ăn. 

 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Hát các bài hát nhà 

trẻ: Mùa hè đến, gà 

gáy, mẹ yêu không 

nào... 

- Tìm đồ vật vừa 

mới cất giấu. 

- Cô giấu các đồ 

chơi và cho trẻ đi 

tìm, hỏi trẻ đồ chơi 

gì? 

- Hát các bài hát nhà 

trẻ: Mùa hè đến, là 

con mèo, mẹ yêu 

không nào... 

 

- Chơi các trò chơi: 

Đá bóng, bóng 

bay, kéo cưa lừa 

xẻ... 

- Hát các bài hát 

nhà trẻ: Mùa hè 

đến, gà gáy, mẹ 

yêu không nào... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUẦN 03 - THÁNG 5/2025 (19/5/2025 – 23/5/2025) 

 

HÌNH THỨC 

THỰC HIỆN 

THỨ 2 

Ngày 19/5/2025 

THỨ 3 

Ngày 20/5/2025 

THỨ 4  

Ngày 21/5/2025 

THỨ 5 

Ngày 22/5/2025 

THỨ 6 

Ngày 23/5/2025 

ĐÓN TRẺ - Nghe các bài thơ, 

đồng dao, ca dao, hò 

vè, câu đố, bài hát và 

truyện ngắn. 

- Cho trẻ đọc các bài 

thơ, đồng dao: Xe 

đạp, con tàu, con 

kiến mà leo cành đa...  

- Tìm đồ vật vừa 

mới cất giấu. 

- Cô giấu các đồ 

chơi và cho trẻ đi 

tìm, hỏi trẻ đồ chơi 

gì? 

 

- Sử dụng các từ thể 

hiện sự lễ phép khi 

nói chuyện với 

người lớn. 

- Dạy trẻ nói chuyện 

với người lớn phải 

biết dạ thưa. 

 

- Nghe và nhận 

biết âm thanh của 

một số đồ vật, 

tiếng kêu của một 

số con vật quen 

thuộc. 

-  Cho trẻ nghe và 

nhận biết âm thanh 

của một số đồ vật 

như: phách tre, gáo 

dừa...  

- Chơi thân thiện 

với bạn: chơi cạnh 

bạn, không tranh 

giành đồ chơi với 

bạn. 

- Dạy trẻ chơi cạnh 

bạn không tranh 

giành đồ chơi với 

bạn, không cắn cấu 

bạn. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.  

- Tay: đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay  

- Lưng, bụng, lườn: vặn người sang 2 bên  

- Chân:  co duỗi từng chân. 

GIỜ HỌC GH1: Đi trong đường 

hẹp và bò chui qua 

cổng.   

GH1: NBPB Một - 

nhiều. 

GH1: Thơ Đèn giao 

thông.  

GH1: VĐTN: 

Bóng tròn to.  

GH1: NBPB: Tàu 

hỏa- xe buýt  



GH2: Ôn kỹ nặn cái 

bánh 

GH2: Ôn kỹ năng 

xâu xen kẽ màu 

xanh lá, vàng. 

GH2: Ôn kỹ năng 

xếp nhà cao tầng. 

GH2: Ôn kỹ năng 

vò giấy. 

GH2: Vẽ tổ chim. 

 

VUI CHƠI 

TRONG LỚP, 

NGOÀI TRỜI 

HĐ GÓC: Trẻ biết 

xử lý các tình huống 

chơi quen thuộc, 

chủ động tiến hành 

trò chơi: 

- Chơi trò chơi: Bóng 

Tròn To 

- Cô gợi ý các bé vào 

góc chơi.  

* TCCL: Nghe và 

đoán âm thanh --> 

Cô  cho trẻ nghe và 

đoán âm thanh của 

còi tàu hoả hoặc còi 

xe ô tô, tìm nhà 

tương ứng cao thấp, 

chiếc túi kì lạ, gắp 

nắp chai theo màu, 

bỏ vào lấy ra. 

HĐ GÓC: Biết tìm 

và sử dụng vật thay 

thế khi cần. 

- Chơi trò chơi : kéo 

cưa lừa xẻ 

*TCCL: Chiếc túi 

kỳ lạ --> Cho trẻ sờ 

và đoán xem bên 

trong có đồ chơi gì? 

(lắp ráp, bóng, xe...) 

- Cho trẻ chơi gắp 

nắp chai theo màu, 

thả bóng, lắp hình 

vào tranh còn thiếu, 

nghe và đoán âm 

thanh, tìm nhà 

tương ứng cao thấp.  

* TCGB: Tắm cho 

bé bằng vật thay thế 

--> Cô gợi ý trẻ đến 

HĐ GÓC: Biết chơi 

cùng bạn, bước đầu 

tập phối hợp với bạn 

trong khi chơi:  

- Chơi trò chơi: Bầy 

thỏ con. 

- Cô gợi ý các bé vào 

góc chơi.  

* TCCL: So hình --> 

Cô hướng dẫn 

trẻ tìm hình phương 

tiện giao thông 

giống nhau gắn lên 

kế bên, gọi tên 

PTGT bị khuyết, thả 

bóng , bỏ vào lấy ra, 

tìm đôi, chiếc túi kỳ 

lạ, nghe và đoán âm 

thanh. 

HĐ GÓC: Trẻ biết 

tự đưa ra tình 

huống chơi:  

- Chơi trò chơi: 

"Tập tầm vông". 

- Cô gợi ý các bé 

vào góc chơi.  

* TCXD: Cho bé 

chơi xếp nhà cao 

tầng, xếp bệ hoa, 

xếp xe ô tô, xếp tàu 

hỏa, tháo lắp vòng, 

luồn dây. 

- Cô vào chơi cùng 

trẻ, động viên trẻ 

xếp thêm nhiều mô 

hình theo ý thích 

của trẻ. 

* TCGB: Cho bé 

ăn bằng vật thay 

HĐ GÓC: Biết tìm 

và sử dụng vật 

thay thế khi cần: 

- Chơi trò chơi: 

Con rùa. 

- Cô gợi ý các bé 

vào góc chơi.  

* TCCL: Phân loại 

theo nhóm to-nhỏ -

-> gợi ý trẻ lấy 

tranh xe to để vào 

bến xe to, xe nhỏ 

để vào bến xe nhỏ , 

bỏ vào lấy ra, tìm 

đôi, tìm bóng. 

- Cho trẻ chơi gắp 

nắp chai theo màu, 

thả bóng, lắp hình 

vào tranh còn 

thiếu.  



* TCGB: Khám bệnh 

cho bé bằng vật thay 

thế --> Cô gợi ý trẻ 

đến góc lấy que đè 

lưỡi thay thế nhiệt kế 

để khám bệnh cho bé, 

hũ flan thay thế chén, 

que đè lưỡi thay thế 

muỗng. Tắm bé. 

* TCTH: Cho trẻ 

chơi với đất nặn, tô 

màu các PTGT, xé 

giấy, dán giấy, vò 

giấy... 

* TCXD: Cô gợi ý 

trẻ xem hình mẫu và 

trẻ xếp tàu hỏa, xếp 

xe ô tô, xếp bàn ghế, 

xếp cổng, xâu vòng 

hoa theo màu, luồn 

dây... 

* TC ÂN: Cho trẻ hát 

những bài hát quen 

thuộc ở góc âm nhạc: 

Cả nhà thương nhau, 

góc lấy khối gỗ thay 

thế xà bông để tắm 

cho bé, hũ flan thay 

thế chén, que đè 

lưỡi thay thế 

muỗng, que đè lưỡi 

thay thế nhiệt kế. 

* TCTH: Cho trẻ 

chơi tô màu, vò 

giấy, xé giấy, đất 

nặn, màu nước, in 

hoa... 

* TCXD: Cô gợi ý 

trẻ xem hình mẫu 

và trẻ xếp, xếp xe ô 

tô, cài cởi khoá cặp, 

xếp ao cá, xếp bệ 

hoa, xếp cổng, xâu 

vòng hoa theo màu, 

luồn dây... 

* TC ÂN: Cho 

trẻ chơi với các 

nhạc cụ phách tre, 

* TCGB: Tắm cho 

bé bằng vật thay thế 

--> Cô gợi ý trẻ đến 

góc lấy khối gỗ thay 

thế xà bông để tắm 

cho bé, que đè lưỡi 

thế muỗng, hũ bánh 

flan thay thế chén, 

que đè lưỡi thế nhiệt 

kế. 

* TCTH: Cho trẻ 

chơi với đất nặn, 

màu nước, xé giấy, 

vò giấy... 

* TCXD: Cô gợi ý 

trẻ  xem hình mẫu 

và trẻ xếp tàu hỏa, 

xe ô tô, nhà cao tầng, 

xếp ao cá, xếp hàng 

rào, xếp cổng, luồn 

dây, xâu vòng hoa 

theo màu, xâu lá. 

* TC ÂN: Cho 

trẻ hát những bài hát 

quen thuộc ở góc âm 

thế --> Cô gợi ý trẻ 

đến góc lấy hũ flan 

thay thế chén, khối 

gỗ thay thế xà 

bông, que đè lưỡi 

thay thế muỗng, 

que đè lưỡi thay 

thế nhiệt kế. 

* TCCL: Tìm nhà 

tương ưng cao 

thấp, chiếc túi kỳ 

lạ, bỏ vào lấy ra, 

vặn nắp chai. 

- Cho trẻ chơi bỏ 

vào lấy ra, gắp nắp 

chai theo màu, thả 

bóng, lắp hình vào 

tranh còn thiếu. 

* Kể chuyện: "Chú 

gấu con ngoan", " 

Vịt con lông 

vàng". 

* TCGB: Tắm cho 

bé bằng vật thay 

thế --> Cô gợi ý trẻ 

đến góc lấy khối 

gỗ thay thế xà 

bông để tắm cho 

bé, hũ flan thay thế 

chén, que đè lưỡi 

thay thế muỗng, 

que đè lưỡi thay 

thế nhiệt kế. 

* TCTH: Cho trẻ 

chơi tô màu, vò 

giấy, xé giấy, đất 

nặn, màu nước, in 

hoa... 

* TCXD: Cô gợi ý 

trẻ xem hình mẫu 

và trẻ xếp, xếp xe 

ô tô, cài cởi khoá 

cặp, xếp ao cá, xếp 

bệ hoa, xếp cổng, 

xâu vòng hoa theo 

màu, luồn dây... 



Cháu yêu bà, Con 

chim  non, Con gà 

trống, mùa hè đến... 

* Kể chuyện: "Sóc và 

thỏ đi tắm nắng". 

- Đọc các bài thơ: 

Con cua, Chú gà con, 

Chim hót, Con tàu, 

mẹ và con. 

- Sờ nắn, nhìn, ngửi... 

đồ vật, hoa, quả để 

nhận biết đặc điểm. 

 - Cho trẻ sờ nắn 

phương tiện giao 

thông để trẻ nhận biết 

đặc điểm. 

HĐNT:  

- Chơi trò chơi vuốt 

nổ.  

- Cách chơi: hai trẻ 

ngồi đối diện với 

nhau và trẻ  nắm tay 

gáo dừa., lục lạc, 

song loan... 

* Kể chuyện: "Sóc 

và thỏ đi tắm nắng". 

- Nghe và nhận biết 

âm thanh của một 

số đồ vật --> Cho 

trẻ nghe âm thanh 

của tiếng còi xe ô-

tô.  

HĐNT:  

- Trò chơi dân gian: 

vuốt nổ. 

- Chơi tự do: gánh 

quả về nhà, cầu 

trượt, bập bênh, 

xích đu, bò chui qua 

ống, ném vòng vào 

con voi, suối đá, xe 

chòi chân, máy tập 

thể dục. 

nhạc: Con chim hót 

trên cành cây, chú 

mèo, cả nhà thương 

nhau, mùa hè đến. 

* Kể chuyện: "Sóc 

và thỏ đi tắm nắng". 

- Sờ nắn, nhìn, 

ngửi... đồ vật, hoa, 

quả để nhận biết đặc 

điểm --> cho trẻ sờ 

nắn phương tiện 

giao thông để trẻ 

nhận biết đặc điểm. 

HĐNT: Quan sát cây 

sa kê. 

- Cho trẻ quan sát 

cây sa kê có lá, thân 

cây, quả. 

- Đặt câu hỏi cho trẻ 

quan sát: con nhìn 

xem cây có gì? Lá 

cây sa kê có dạng gì? 

* Âm nhạc: Cho bé 

chơi với nhạc cụ 

phách tre, xúc xắc. 

* Tạo hình: Cho bé 

chơi với màu 

nước, đất nặn, xé 

dán theo ý thích. 

- Tự lấy và cất 

đồ chơi --> Dạy 

trẻ biết tự lấy đồ 

chơi và biết cất đồ 

chơi sau khi chơi 

xong. 

- HĐNT: 

+ Chơi trò chơi 

vận động:" Ô tô 

vào bến". 

- Chơi tự do: Bập 

bênh, cầu trượt, bò 

chui qua cổng, 

ném bóng về phía 

trước, lăn bóng. 

gánh quả về nhà. 

* TC ÂN: Cho 

trẻ chơi với các 

nhạc cụ phách tre, 

gáo dừa., lục lạc, 

song loan... 

* Kể chuyện: "Sóc 

và thỏ đi tắm 

nắng". 

- Nghe và nhận 

biết âm thanh của 

một số đồ vật --

> Cho trẻ nghe âm 

thanh của tiếng còi 

xe ô-tô.  

HĐNT:  

- Chơi cát - nước: 

+ Trò chơi cát: 

Cho trẻ in hình các 

động vật biển như: 

Sao biển, con cua, 

con cá, con mực. 

Cho trẻ chơi xe 

trên cát như: xe 

chở cát, xe ủi đất. 



với nhau, hai trẻ vuốt 

tay rồi đập tay. 

- Chơi tự do: gánh 

quả về nhà, cầu trượt, 

bập bênh, xích đu, bò 

chui qua ống, ném 

vòng vào con voi, 

suối đá, xe chòi chân, 

máy tập thể dục. 

+ Chơi tự do: cầu 

trượt, bập bênh, xích 

đu, bò chui qua ống, 

ném vòng vào con 

voi, suối đá, máy tập 

thể dục. 

 

- Đá bóng 

 

+ Trò chơi nước: 

Cho trẻ chơi đổ 

nước lên tháp nước 

để nước từ từ chảy 

xuống cho trẻ 

ngắm dòng chảy 

của nước. Chơi 

đong nước. 

ĂN NGỦ VỆ 

SINH 

- Luyện một số thói 

quen tốt trong sinh 

hoạt: ăn chín, uống 

chín; rửa tay trước 

khi ăn; lau mặt, lau 

miệng, uống nước 

sau khi ăn. 

- Tập trẻ ăn thức ăn 

chín, uống chín. 

- Tập một số thao 

tác đơn giản trong 

rửa tay, lau mặt. 

- Tập cho trẻ tự rửa 

tay và lau mặt trước 

khi ăn. 

 

- Luyện một số thói 

quen tốt trong sinh 

hoạt: ăn chín, uống 

chín; rửa tay trước 

khi ăn; lau mặt, lau 

miệng, uống nước 

sau khi ăn. 

- Tập trẻ lau miệng, 

uống nước sau khi 

ăn. 

- Luyện một số 

thói quen tốt trong 

sinh hoạt: ăn chín, 

uống chín; rửa tay 

trước khi ăn; lau 

mặt, lau miệng, 

uống nước sau khi 

ăn. 

- Tập trẻ tự rửa tay 

trước khi ăn. 

- Thực hiện một số 

quy định đơn giản 

trong sinh hoạt ở 

nhóm, lớp: xếp 

hàng chờ đến lượt, 

để đồ chơi vào nơi 

quy định. 

- Dạy trẻ biết xếp 

hàng không được 

chen lấn khi rửa 

tay, uống nước. 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Hát các bài hát nhà 

trẻ: Là con mèo, mùa 

hè đến, lái ô tô... 

- Chơi các trò chơi: 

Đá bóng, bóng bay, 

tập tầm vông... 

- Hát các bài hát nhà 

trẻ: Mùa hè đến, là 

- Chơi các trò chơi: 

Đá bóng, bóng 

- Hát các bài hát 

nhà trẻ: Mùa hè 



 con mèo, mẹ yêu 

không nào... 

bay, kéo cưa lừa 

xẻ... 

đến, gà gáy, mẹ 

yêu không nào... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUẦN 04 - THÁNG 5/2025 (26/5/2025 – 30/5/2025) 

 

 

HÌNH THỨC 

THỰC HIỆN 

THỨ 2 

Ngày 25/5/2025 

THỨ 3 

Ngày 27/5/2025 

THỨ 4  

Ngày28/5/2025 

THỨ 5 

Ngày29/5/2025 

THỨ 6 

Ngày 30/5/2025 

ĐÓN TRẺ - Nghe các bài thơ, 

đồng dao, ca dao, hò 

vè, câu đố, bài hát và 

truyện ngắn. 

- Cho trẻ đọc các bài 

thơ, đồng dao: Xe 

đạp, con tàu, con 

kiến mà leo cành đa...  

- Tìm đồ vật vừa 

mới cất giấu. 

- Cô giấu các đồ 

chơi và cho trẻ đi 

tìm, hỏi trẻ đồ chơi 

gì? 

 

- Sử dụng các từ thể 

hiện sự lễ phép khi 

nói chuyện với người 

lớn. 

-  Dạy trẻ nói chuyện 

với người lớn phải 

biết dạ thưa. 

 

- Nghe và nhận 

biết âm thanh của 

một số đồ vật, 

tiếng kêu của một 

số con vật quen 

thuộc. 

- Cho trẻ nghe và 

nhận biết âm thanh 

của một số đồ vật 

như: phách tre, 

gáo dừa...  

Tổng kết năm học 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.  

- Tay: đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay  

- Lưng, bụng, lườn: vặn người sang 2 bên  

- Chân:  co duỗi từng chân. 



GIỜ HỌC GH1: VĐTN: Đoàn 

tàu nhỏ xíu. 

GH2: Ôn kỹ năng 

buộc dây. 

GH1: Bật qua vạch 

kẻ - ném bóng.    

GH2: Ôn kỹ năng 

xâu xen kẽ màu. 

GH1: Thơ mẹ và con.             

 

GH2: Ôn NBPB màu 

tím - cam. 

GH1: Nặn bông 

hoa    

GH2: Ôn kỹ năng 

xếp tàu hỏa. 

GH1: 

GH2: 

VUI CHƠI 

TRONG LỚP, 

NGOÀI TRỜI 

HĐ GÓC: Trẻ biết 

tự đưa ra tình huống 

chơi:  

- Chơi trò chơi: "Bầy 

thỏ con". 

- Cô gợi ý các bé vào 

góc chơi.  

* TCXD: Cho bé 

chơi xếp nhà cao 

tầng, xếp bệ hoa, xếp 

xe ô tô, xếp tàu hỏa, 

tháo lắp vòng, luồn 

dây. 

- Cô vào chơi cùng 

trẻ, động viên trẻ xếp 

thêm nhiều mô hình 

theo ý thích của trẻ. 

HĐ GÓC: Biết chơi 

cùng bạn, bước đầu 

tập phối hợp với 

bạn trong khi chơi:  

- Chơi trò chơi: Trời 

nắng trời mưa. 

- Cô gợi ý các bé 

vào góc chơi.  

* TCCL: So hình -> 

Cô hướng dẫn 

trẻ tìm hình phương 

tiện giao thông 

giống nhau gắn lên 

kế bên, gọi tên 

PTGT. 

bị khuyết, thả bóng, 

bỏ vào lấy ra, tìm 

đôi, chiếc túi kỳ lạ, 

HĐ GÓC: Trẻ biết 

tự đưa ra tình huống 

chơi:  

- Chơi trò chơi: 

"Bóng tròn to". 

- Cô gợi ý các bé vào 

góc chơi.  

* TCXD: Cho bé 

chơi xếp nhà cao 

tầng, xếp bệ hoa, xếp 

xe ô tô, xếp tàu hỏa, 

tháo lắp vòng, luồn 

dây. 

- Cô vào chơi cùng 

trẻ, động viên trẻ xếp 

thêm nhiều mô hình 

theo ý thích của trẻ. 

HĐ GÓC: Biết tìm 

và sử dụng vật 

thay thế khi cần : 

- Chơi trò chơi: 

Con bọ dừa. 

- Cô gợi ý các bé 

vào góc chơi.  

* TCCL: Tìm nhà 

tương ứng cao 

thấp --> gợi ý trẻ 

tìm các con vật cao 

thấp gắn vào nhà 

cao thấp, bỏ vào 

lấy ra, tìm đôi, tìm 

bóng, nghe và 

đoán âm thanh, 

chiếc túi kỳ lạ. 

- Cho trẻ chơi gắp 

nắp chai theo màu, 

 



* TCGB: Khám bệnh 

cho bé bằng vật thay 

thế --> Cô gợi ý trẻ 

đến góc lấy que đè 

lưỡi thay thế nhiệt kế 

để khám bệnh cho bé, 

khối gỗ thay thế xà 

bông để tắm cho bé, 

hũ flan thay thế chén, 

que đè lưỡi thay thế 

muỗng, que đè lưỡi 

thay thế nhiệt kế 

* TCCL: Chơi ghép 

tranh các loại 

PTGPT, bỏ vào lấy 

ra, vặn nắp chai. 

- Cho trẻ chơi bỏ vào 

lấy ra, gắp nắp chai 

theo màu, thả bóng, 

lắp hình vào tranh 

còn thiếu. 

*  Kể chuyện: "Sóc 

và thỏ đi tắm nắng". 

nghe và đoán âm 

thanh.  

* TCGB: Tắm cho 

bé bằng vật thay thế 

--> Cô gợi ý trẻ đến 

góc lấy khối gỗ thay 

thế xà bông để tắm 

cho bé, que đè lưỡi 

thế muỗng, hũ bánh 

flan thay thế chén, 

que đè lưỡi thế nhiệt 

kế. 

* TCTH: Cho trẻ 

chơi với đất nặn, 

màu nước, xé giấy, 

vò giấy... 

* TCXD: Cô gợi ý 

trẻ  xem hình mẫu 

và trẻ xếp tàu hỏa, 

xe ô tô, nhà cao 

tầng, xếp ao cá, xếp 

hàng rào, xếp cổng, 

luồn dây, xâu vòng 

* TCGB: Tắm cho bé 

bằng vật thay thế --

> Cô gợi ý trẻ đến 

góc lấy khối gỗ thay 

thế xà bông để tắm 

cho bé, hũ flan thay 

thế chén, que đè lưỡi 

thay thế muỗng, que 

đè lưỡi thay thế nhiệt 

kế. 

* TCCL: Tìm nhà 

tương ứng cao thấp, 

chiếc túi kỳ lạ, chơi 

ghép tranh các loại 

PTGPT, bỏ vào lấy 

ra, vặn nắp chai. 

- Cho trẻ chơi bỏ vào 

lấy ra, gắp nắp chai 

theo màu, thả bóng, 

lắp hình vào tranh 

còn thiếu. 

*  Kể chuyện: "Sóc 

và thỏ đi tắm nắng". 

thả bóng, lắp hình 

vào tranh còn 

thiếu.  

* TCGB: Khám 

bệnh cho bé bằng 

vật thay thế --> Cô 

gợi ý trẻ đến góc 

lấy que đè lưỡi 

thay thế nhiệt kế 

để khám bệnh cho 

bé,  khối gỗ thay 

thế xà bông để tắm 

cho bé, hũ flan 

thay thế chén, que 

đè lưỡi thay thế 

muỗng, . 

*  TCTH: Cho trẻ 

chơi tô màu, vò 

giấy, xé giấy, đất 

nặn, màu nước, in 

hoa... 

* TCXD: Cô gợi ý 

trẻ xem hình mẫu 

và trẻ xếp, xếp xe 

ô tô, tàu hoả, cài 



* Âm nhạc: Cho bé 

chơi với nhạc cụ 

phách tre, xúc xắc. 

* Tạo hình: Cho bé 

chơi với màu nước, 

đất nặn, xé dán theo ý 

thích. 

- Tự lấy và cất 

đồ chơi. 

- Dạy trẻ biết tự lấy 

đồ chơi và biết cất đồ 

chơi sau khi chơi 

xong. 

- HĐNT: 

+ Trò chơi dân gian:" 

Vuốt nổ". 

- Chơi tự do: Bập 

bênh, cầu trượt, bò 

chui qua cổng, ném 

bóng về phía trước, 

lăn bóng. gánh quả 

về nhà. 

hoa theo màu, xâu 

lá. 

* TC ÂN: Cho 

trẻ hát những bài 

hát quen thuộc 

ở góc âm nhạc: Con 

chim hót trên cành 

cây, chú mèo, cả 

nhà thương nhau. 

*  Kể chuyện: "Sóc 

và thỏ đi tắm nắng". 

- Sờ nắn, nhìn, 

ngửi... đồ vật, hoa, 

quả để nhận biết 

đặc điểm. 

- Cho trẻ sờ nắn 

phương tiện giao 

thông để trẻ nhận 

biết đặc điểm. 

HĐNT: Quan sát cây 

đu đủ. 

* Âm nhạc: Cho bé 

chơi với nhạc cụ 

phách tre, xúc xắc. 

- Thực hiện một số 

quy định đơn giản 

trong sinh hoạt ở 

nhóm, lớp: xếp hàng 

chờ đến lượt, để đồ 

chơi vào nơi quy 

định.  

* Tạo hình: Cho bé 

chơi với màu nước, 

đất nặn, xé dán theo ý 

thích. 

- Tự lấy và cất 

đồ chơi --> Dạy trẻ 

biết tự lấy đồ chơi và 

biết cất đồ chơi sau 

khi chơi xong. 

-HĐNT: 

+ Chơi trò chơi vận 

động: "Ô tô vào bến". 

- Chơi tự do: Bập 

bênh, cầu trượt, bò 

cởi khoá cặp, xếp 

ao cá, xếp bệ hoa, 

xếp cổng, xâu 

vòng hoa theo 

màu, luồn dây... 

* TC ÂN: Cho 

trẻ chơi với các 

nhạc cụ phách tre, 

gáo dừa., lục lạc, 

song loan... 

* Nghe cô kể 

chuyện: "Sóc và 

thỏ đi tắm nắng". 

- Nghe và nhận 

biết âm thanh của 

một số đồ vật. 

- Cho trẻ nghe âm 

thanh của tiếng còi 

xe ô-tô.  

HĐNT:  

- Trò chơi dân 

gian: Vuốt nổ. 



- Cho trẻ quan sát 

cây đu đủ có lá, thân 

cây, quả. 

- Đặt câu hỏi cho trẻ 

quan sát: con nhìn 

xem cây có gì? Lá 

cây đu đủ có dạng 

gì? 

+ Chơi tự do: cầu 

trượt, bập bênh, 

xích đu, bò chui qua 

ống, ném vòng vào 

con voi, suối đá, 

máy tập thể dục. 

- Đá bóng . 

chui qua cổng, ném 

bóng về phía trước, 

lăn bóng. gánh quả 

về nhà. 

 

- Chơi tự do: gánh 

quả về nhà, cầu 

trượt, bập bênh, 

xích đu, bò chui 

qua ống, ném vòng 

vào con voi, suối 

đá, xe chòi chân, 

máy tập thể dục. 

ĂN NGỦ VỆ 

SINH 

- Luyện một số thói 

quen tốt trong sinh 

hoạt: ăn chín, uống 

chín; rửa tay trước 

khi ăn; lau mặt, lau 

miệng, uống nước 

sau khi ăn. 

- Tập một số thao 

tác đơn giản trong 

rửa tay, lau mặt. 

- Tập cho trẻ tự rửa 

tay và lau mặt trước 

khi ăn. 

- Luyện một số thói 

quen tốt trong sinh 

hoạt: ăn chín, uống 

chín; rửa tay trước 

khi ăn; lau mặt, lau 

miệng, uống nước 

sau khi ăn. 

- Luyện một số 

thói quen tốt trong 

sinh hoạt: ăn chín, 

uống chín; rửa tay 

trước khi ăn; lau 

mặt, lau miệng, 

uống nước sau khi 

ăn. 

 



- Tập trẻ ăn thức ăn 

chín, uống chín. 

- Tập trẻ lau miệng, 

uống nước sau khi 

ăn. 

- Tập trẻ tự rửa tay 

trước khi ăn. 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Hát các bài hát nhà 

trẻ: Là con mèo, mùa 

hè đến, lái ô tô... 

- Chơi các trò chơi: 

Đá bóng, bóng bay, 

tập tầm vông... 

- Hát các bài hát nhà 

trẻ: Mùa hè đến, là 

con mèo, mẹ yêu 

không nào... 

- Chơi các trò 

chơi: Đá bóng, 

bóng bay, kéo cưa 

lừa xẻ... 

 

 

 


